
CÂU 01: Tỷ lệ lý tưởng giữa không khí và nhiên liệu để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp không khí và nhiên liệu được gọi là hệ số tỷ lượng “Stoichiometric ratio”, nó có giá trị bao nhiêu?
a. 15:1
b. 16.5:1
c. 14,7:1
d. 17,4:1
CÂU 02: Chỉ tiêu đánh giá chống kích nổ của động cơ xăng được đo bằng gì………….?
a. Chỉ số ôxy hóa
b. Chỉ số hóa hơi
c. Chỉ số ốc tan
d. Chỉ số kích nổ
CÂU 03: Trong động cơ đốt trong khái niệm thì (kỳ) là
a. Là một phần của chu trình công tác, thời gian piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.
b. Là chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.
c. Chỉ là khoảng dịch chuyển của piston, ứng với thời gian đó piston di chuyển
d. Khoảng chạy có hình dạng của lá cờ trong xylanh ứng với thời gian đó piston di chuyển
CÂU 04: Trong động cơ đốt trong, khái niệm khoảng  chạy  (hành  trình) của piston là
a. Khoảng  cách  từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của piston.  Kí  hiệu  là  S
b. Khoảng  cách  từ tâm cổ trục chính đến tâm chốt khuỷu.  Kí  hiệu  là  S
c. Khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết.  Kí  hiệu  là  S
d. Hai lần khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết.  Kí  hiệu  là  S
CÂU 05: Trong động cơ đốt trong, khái niệm Thể tích làm việc là:
a. Thể tích được giới hạn bởi nắp quy lát, ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh
b. Thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh
c. Thể tích được giới hạn bởi ĐCT và nắp quy lát. Kí hiệu Vh
d. Thể tích được giới hạn bởi ĐCD và nắp quy lát. Kí hiệu Vh
CÂU 06: Trong động cơ đốt trong. Công thức tính tỉ số nén cho ta biết điều gì
a. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn bộ
b. Tỷ lệ giữa thể tích toàn bộ và thể tích buồng cháy 
c. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích làm việc
d. Tất cả đều đúng
CÂU 07: Phát biểu nào sau đây là đúng với động cơ đốt trong
a. Thì cháy và giãn nở là thì sinh công,  các thì còn lại là các thì tiêu thụ công
b. Thì hút, thì nén và thì xả không tiêu tốn công vì nhờ có bánh đà
c. Thì hút, thì nén và thì xả có thể thực hiện mà không cần bánh đà
d. Thì hút, thì nén, thì cháy và thì xả đều sinh công



CÂU 08: Cho công thức tính góc công tác (góc lệch khuỷu) là δk =       trong đó:
a., i là số xy-lanh, số thì
b., i là số thì, số xy-lanh
c.i, ,  là số thì, số xy-lanh
d., i là thì số, xy-lanh số
CÂU 09: Trong động cơ đốt trong. Nhiệm vụ và công dụng của nắp máy là:
a. Cùng đỉnh piston và  xy-lanh  tạo thành buồng đốt.  
b. Nơi  gá lắp  bu-gi, kim phun,  cụm xúpáp,  trục cam
c. a và b đúng
d. Tất cả đều sai
CÂU 10: Trong động cơ đốt trong. Kết cấu piston gồm 
a. Đầu; thân và chân piston
b. Thân piston, đỉnh piston và xéc-măng
c. Thân piston, đỉnh piston và chốt piston
d. Đầu; thân và đỉnh piston
CÂU 11: Trong động cơ đốt trong. Công dụng của xéc-măng dầu là
a. Vung tóe cho dầu bám ở vách  xy-lanh và gạc lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh
b. Gạc dầu từ bơm dầu đưa đến bám ở vách  xy-lanh và ngăn lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh
c. Giữ dầu bám ở vách  xy-lanh và bơm dầu cho xéc-măng khí và xéc-măng lửa
d. Gạc dầu bám ở vách  xy-lanh và phân bố lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh
CÂU 12: Trong động cơ đốt trong. Kết cấu trục khuỷu gồm
a. Đỉnh trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu
b. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu
c. Đầu trục khuỷu; Thân trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và bạc lót
d. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Mặt khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và puly
CÂU 13: Cơ cấu xoay trục cam VVT-I (Variable Valve Timing- intelligent) thì được điều khiển bởi dòng………………….?
a. Nước làm mát động cơ
b. Dầu bôi trơn động cơ
c. Nhiên liệu
d. Không khí
CÂU 14: Các chi tiết cơ bản trong hệ thống phân phối khí trên động cơ đốt trong gồm có
a. Trục cam; Con đội; Thanh đội; Cò mổ; trục cò mổ; Xúpáp; Lò xo xúpáp
b. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; trục cò mổ; Nấm xúpáp; Xúpáp; Lò xo xúpáp
c. Trục cam; Con lăn; Đũa đẩy; Cò mổ; trục cò mổ; Xúpáp; Lò xo xúpáp
d. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; trục cò mổ; Xúpáp; Lò xo xúpáp
CÂU 15: Các phương pháp bôi trơn trên động cơ đốt trong 4 kỳ gồm:
a. Bôi trơn bằng vung tóe; Bôi trơn bằng áp lực
b. Bôi trơn bằng tự nhiên; Bôi trơn bằng cưỡng bức
c. Bôi trơn bằng đối lưu; Bôi trơn bằng đối trọng
d. Bôi trơn bằng mao dẫn; Bôi trơn bằng thanh dẫn
CÂU 16: Phát biểu nào sau đây là sai
a. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ tản nhiệt khỏi các chi tiết nóng, giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giá trị cho phép và đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ.
b. Nếu nhiệt độ động cơ quá nóng thì điều kiện bôi trơn sẽ kém, các chi tiết ma sát mau mòn, khe hở giữa piston và xy-lanh  giảm do giãn nở nhiệt làm cho piston dễ bó kẹt trong xy-lanh.
c. Hệ thống làm mát giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ bình thường.
d.Tất cả đều sai
CÂU 17: Các bộ phận chính của hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm có
a. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình nước; Đường ống
b. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống
c. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hạ nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống
d. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp bình nước; Bình nước; Đường ống
CÂU 18: Quạt làm mát trong hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm
a. 2 loại là: quạt nhanh và quạt chậm
b. 2 loại là: quạt cơ khí và quạt tự động
c. 2 loại là: quạt cơ và quạt điện
d. 2 loại là: quạt hút và quạt thổi
Câu 19. Phát biểu đúng về áp suất cuối kỳ nén của một động cơ xăng là:
a. Áp suất cuối kỳ nén của một xylanh thường nằm trong khoảng 8-14 (kg.cm2)
b. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng thấp.
c. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.
d. Động cơ có dung tích công tác càng lớn thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.
Câu 20. Góc cỡi nhau của 2 supap diễn ra vào thời điểm:
	a. Cuối thì xả, đầu thì hút.			b. Cuối thì nén, đầu thì hút.
	c. Cuối thì hút, đầu thì xả.			            d. Cuối thì hút, đầu thì nén.
Câu 21. Ý nghĩa của việc mở sớm, đóng muộn các supap là:
	a. Tăng công suất của động cơ ở tốc độ thấp.	 b. Làm cho supap không đụng vào đỉnh piston.
	c. Giúp cho supap làm việc bền hơn.	             d. Giúp cho việc nạp đầy và xả sạch tốt hơn.
Câu 22. Trong động cơ EFI, cảm biến số vòng quay trục khuỷu dùng làm tín hiệu đề điều khiển: 
	a. Lượng gió vào động cơ.
	b. Độ mở cánh bướm ga.
	c. Lượng phun cơ bản.
	d. Kim phun khởi động lạnh
Câu 23. Động cơ xăng không khởi động được là do yếu tố nào sau:
	a. Thời điểm đánh lửa sai. 				b. Tỷ lệ hòa khí quá nghèo
	c. Áp suất cuối thì nén thấp				d. Tất cả đều đúng.
Câu 24. Phát biểu sai là:
	a. Điều khiển công suất động cơ Diesel bằng cách điều khiển lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.
	b. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển lượng hòa khí vào xylanh.
	c. Hai động cơ cùng dung tích công tác thì động cơ nào có hệ thống tăng áp suất nạp thì động cơ đó có công suất lớn hơn.
	d. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển tỉ lệ hòa khí vào xylanh.
Câu 25. Động cơ nổ thải ra nhiều khói trắng là do:
	a. Nước lọt vào buồng đốt. 	b. Dầu bôi trơn lọt vào buồng đốt.
	c. Hòa khí nghèo nhiên liệu.	d. Hòa khí giàu nhiên liệu.
CÂU 26: Kỳ nào trong động cơ 4 xy lanh được giải thích trong phát biểu sau đây? [ Van nạp mở, van xả đóng. Piston đi từ TDC xuống BDC để hòa trộn khí và nhiên liệu trong xy lanh].
a. Kỳ nạp
b. Kỳ nén
c. Kỳ xả
d. Kỳ nổ
CÂU 27: Kỹ thuật viên A nói rằng trong động cơ Diesel chỉ có không khí được nén trong kỳ nén. Kỹ thuật viên B nói rằng nhiên liệu Diesel được đốt cháy bởi nhiệt độ và áp suất cao sinh ra trong kỳ nén. Ai nói đúng?
a. Kỹ thuật viên A
b. Kỹ thuật viên B
c. Cả 2 kỹ thuật viên A và B
d. Không ai nói đúng
CÂU 28: Ưu điểm của phun xăng điện tử (EFI) là:
a. Hỗn hợp không khí – nhiên liệu đồng nhất hơn; 
b. Tỷ lệ không khí–nhiên liệu được điều khiển phù hợp hơn theo các chế độ hoạt động của động cơ.
c. Đáp ứng và điều chỉnh nhanh chóng hỗn hợp không khí-nhiên liệu tối ưu hơn, giảm lượng khí xả độc hại.
d.Tất cả đều đúng
Câu 29. Các kỹ thuật chẩn đoán nào sau đây là sai:
	a. Áp suất dầu bôi trơn ở tốc độ cầm chừng nhỏ hơn tiêu chuẩn là do lọc dầu tinh bị nghẹt, bơm dầu bị mòn, đường dầu bị nghẹt, đường dầu bị bể, khe hở giữa bạc lót và các cổ trục lớn.
	b. Động cơ quá nóng là do thiếu dung dịch làm mát, quạt làm mát không quay, van hằng nhiệt bị kẹt.
	c. Động cơ không có garanti (tốc độ cầm chừng) là do áp suất cuối thì nén thấp, thời điểm đánh lửa sai, hòa khí nghèo nhiên liệu.
	d. Động cơ thải ra nhiều khói đen là do dầu bôi trơn lọt vào buồng cháy.
Câu 30. Trong động cơ đốt trong, từ “overlap” là 1 thuật ngữ trong hệ thống:
a. Làm mát
b. Bôi trơn
c. Đánh lửa 
d. Phân phối khí
CÂU 31: Những phát biểu nào sau đây là đúng cho gioăng đệm và vòng phớt.
a. Nhiều loại khác nhau được sử dụng ở các vị trí khác nhau.
b. Gioăng quy lát chỉ dùng để bít kín giữa buồng đốt và áo nước.
c. Các gioăng và phớt thường được sử dụng lại.
d. Tất cả các ý trên
Câu 32. Trên động cơ 4 xylanh, khi 2 piston song hành 1 – 4 ở điểm chết trên, phát biểu đúng là:
a. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì hút.
b. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì nén.
c. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì cháy.
d. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì hút
CÂU 33: Trong hệ thống đánh lửa, từ “switching device” là từ chỉ:
a. Vít lửa
b. Công tắc máy
c. Cuộn dây đánh lửa
d. Tụ điện
CÂU 34: Lợi ích của hệ thống xoay trục cam (CVVT, Hyundai; VVTi,Toyota…) là gì?
a. Giảm bớt tiêu thụ nhiên liệu
b. Giảm bớt khí thải
c. Tăng mô men xoắn ở tốc độ thấp
d. Tất cả các trên
CÂU 35: Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ bốn xylanh.
a. 1-3-4-2
b. 1-2-4-3
c. 1-2-3-4
d. 1-4-2-3
CÂU 36: Trong động cơ đốt trong, bắt buộc phải có Bơm nước:
a. Đúng
b. Sai 
CÂU 37: Về cơ bản, để động cơ hoạt động, phải có 3 yêu cầu sau:
a. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh;Tỉ lệ hòa khí tốt
b. Áp suất nén trong buồng đốt ; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh;Tỉ lệ hòa khí tốt
c. Áp suất nén trong buồng đốt ; Tia lửa mạnh, thời điểm đúng; Nhiên liệu trong hệ thống
d. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh;Tỉ lệ hòa khí giàu
CÂU 38: Miêu tả nào dưới đây không đúng cho con đội kiểu thủy lực:
a. Khe hở supap được điều chỉnh 1 cách tự động
b. Khe hở supap không cần điều chỉnh định kỳ.
c. Con đội thủy lực hoạt động nhờ áp suất dầu bôi trơn.
d. Con đội thủy lực hoạt động mà không cần áp suất dầu bôi trơn.
CÂU 39: Lực siết bugi có giá trị tham khảo là:
a. 0,80 kgf-cm
b. 1,08 kgf-cm
c. 1,8 kgf-cm
d. 1,8 kgf-m
CÂU 40: Đường kính tuýp mở bugi đánh lửa (xe ô tô) thường có 2 loại:
a. 16mm và 21 mm
b. 16mm và 20 mm
c. 14mm và 21 mm
d. 14 mm và 16 mm
CÂU 41: Điều quan trọng nhất đối với các bulông trong động cơ là được siết chặt theo mô men tiêu chuẩn. Đơn vị của mô men là:
a. N.m/s; km/s; mph
b. Kg-cm; ft-lb; N-m
c. Kg/cm2; ft-lb; N-m
d. N; kgf; ft-lb
CÂU 42: Nếu van hàn nhiệt bị kẹt ở trạng thái thường đóng thì động cơ sẽ?
a. Nóng lên từ từ
b. Quá nhiệt, hỏng động cơ
c. Chạy tải lớn không được
d. Nổ không đều
CÂU 43: Nhiệt độ nước làm mát động cơ thường có giá trị
a. 80 – 95 độ K
b. 80 – 95 độ F
c. 80 – 95 độ C
d. 80 – 95 độ R (Radian)
CÂU 44: Bộ sinh hàn (két làm mát nhớt) là 1 bộ phận nằm trong hệ thống:
a. Hệ thống làm mát
b. Hệ thống bôi trơn
c. Hệ thống tăng áp
d. Hệ thống điều hòa không khí
CÂU 45: Bình nhớt có ghi thông số SAE 10W-40 là nhớt:
a. Đơn cấp
b. Đơn cấp, sử dụng cho động cơ Xăng
c. Đa cấp
d. Đa cấp, sử dụng cho động cơ Xăng
CÂU 46: Động cơ 4 thì, số răng của bánh răng trục khuỷu là 21, vậy số răng của bánh răng trục cam là:
a. 21 răng
b. 42 răng
c. 24 răng
d. 12 răng

CÂU 47: Các cảm biến (CB) cơ bản của động cơ EFI là:
a. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm ga
b. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB kích nổ, cảm biến vị trí bướm ga
c. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm gió
CÂU 48: Cảm biến Ne trong động cơ EFI là:
a. Cảm biến tốc độ trục cam
b. Cảm biến tốc độ xy-lanh
c. Cảm biến tốc độ động cơ
d. Cảm biến tốc độ thanh truyền
CÂU 49: Áp suất nhớt trong hệ thống bôi trơn có giá trị tham khảo là:
a. 10 – 13kg/cm2
b. 10 – 13kg.cm2
c. 0,35 – 4,5kg/cm2
d. 0,35 – 4,5kg.cm2
CÂU 50: Hình vẽ mô tả qui trình:
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a. Tháo nắp qui lát
b. Siết nắp qui lát
c. Tháo trục khuỷu động cơ
d. Siết trục khuỷu động cơ







CÂU 01: Hình bên dưới, Kỹ Thuật Viên (KTV) đang kiểm tra:
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a.  Đo lòng xy lanh
b.  Đo khe hở xéc-măng và piston
c.  Đo khe hở miệng xéc-măng
d.  Đo khe hở piston và xylanh
CÂU 02: Hình bên dưới, Kỹ Thuật Viên (KTV) đang kiểm tra:
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a.  Đo độ đảo của trục khuỷu 
b.  Đo độ cong của trục khuỷu 
c.  Đo độ không cân bằng của trục khuỷu
d.  Đo độ dịch dọc của trục khuỷu
CÂU 03: Trong động cơ đốt trong khái niệm thì (kỳ) là
a. Là một phần của chu trình công tác, thời gian piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.
b. Là chu trình công tác, ứng với thời gian đó piston đi từ điểm chết này tới điểm chết kia.
c. Chỉ là khoảng dịch chuyển của pit-tông, ứng với thời gian đó piston di chuyển
d. Khoảng chạy có hình dạng của lá cờ trong xylanh ứng với thời gian đó piston di chuyển
CÂU 04: Trong động cơ đốt trong, khái niệm khoảng  chạy  (hành  trình) của piston là
a. Khoảng  cách  từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất của piston.  Kí  hiệu  là  S
b. Khoảng  cách  từ tâm cổ trục chính đến tâm chốt khuỷu.  Kí  hiệu  là  S
c. Khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết.  Kí  hiệu  là  S
d. Hai lần khoảng  cách  giữa  hai  điểm  chết.  Kí  hiệu  là  S
CÂU 05: Trong động cơ đốt trong, khái niệm Thể tích làm việc là:
a. Thể tích được giới hạn bởi nắp quy lát, ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh
b. Thể tích được giới hạn bởi mặt cắt của ĐCT, ĐCD và thành xy-lanh. Kí hiệu Vh
c. Thể tích được giới hạn bởi ĐCT và nắp quy lát. Kí hiệu Vh
d. Thể tích được giới hạn bởi ĐCD và nắp quy lát. Kí hiệu Vh
CÂU 06: Trong động cơ đốt trong. Công thức tính tỉ số nén cho ta biết điều gì
a. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn bộ
b. Tỷ lệ giữa thể tích toàn bộ và thể tích buồng cháy 
c. Tỷ lệ giữa thể tích buồng cháy và thể tích làm việc
d. Tất cả đều đúng
CÂU 07: Phát biểu nào sau đây là đúng với động cơ đốt trong
a. Thì cháy và giãn nở là thì sinh công,  các thì còn lại là các thì tiêu thụ công
b. Thì hút, thì nén và thì xả không tiêu tốn công vì nhờ có bánh đà
c. Thì hút, thì nén và thì xả có thể thực hiện mà không cần bánh đà
d. Thì hút, thì nén, thì cháy và thì xả đều sinh công
CÂU 08: Số trên panme có giá trị là:
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a.20, 20 mm
b.20, 70 mm
c.2, 20 mm
d.2,70 mm
CÂU 09: Trong động cơ đốt trong. Nhiệm vụ và công dụng của nắp máy là
a. Cùng đỉnh piston và  xy-lanh  tạo thành buồng đốt.  
b. Nơi  gá lắp  bu-gi, kim phun,  cụm xúpáp,  trục cam
c. a và b đúng
d. Tất cả đều sai
CÂU 10: Trong động cơ đốt trong. Kết cấu piston gồm 
a. Đầu; thân và chân piston
b. Thân piston, đỉnh piston và xéc-măng
c. Thân piston, đỉnh piston và chốt piston
d. Đầu; thân và đỉnh piston
CÂU 11: Trong động cơ đốt trong. Công dụng của xéc-măng dầu là
a. Vung tóe cho dầu bám ở vách  xy-lanh và gạc lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh
b. Gạc dầu từ bơm dầu đưa đến bám ở vách  xy-lanh và ngăn lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh
c. Giữ dầu bám ở vách  xy-lanh và bơm dầu cho xéc-măng khí và xéc-măng lửa
d. Gạc dầu bám ở vách  xy-lanh và phân bố lớp dầu mỏng cho xéc-măng khí và xy-lanh
CÂU 12: Trong động cơ đốt trong. Kết cấu trục khuỷu gồm
a. Đỉnh trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu
b. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu
c. Đầu trục khuỷu; Thân trục khuỷu; Chốt khuỷu; Má khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và bạc lót
d. Đầu trục khuỷu; Cổ trục khuỷu; Chốt khuỷu; Mặt khuỷu; Đối trọng; Đuôi trục khuỷu và puly
CÂU 13: Các kiểu bố trí xúpáp trên động cơ đốt trong gồm
a. Xúpáp lắp, xúpáp treo
b. Xúpáp đặt, xúpáp treo
c. Xúpáp đặt, xúpáp úp
d. Xúpáp úp, xúpáp ngữa
CÂU 14: Các chi tiết cơ bản trong hệ thống phân phối khí trên động cơ đốt trong gồm có
a. Trục cam; Con đội; Thanh đội; Cò mổ; trục cò mổ; Xúpáp; Lò xo xúpáp
b. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; trục cò mổ; Nấm xúpáp; Xúpáp; Lò xo xúpáp
c. Trục cam; Con lăn; Đũa đẩy; Cò mổ; trục cò mổ; Xúpáp; Lò xo xúpáp
d. Trục cam; Con đội; Đũa đẩy; Cò mổ; trục cò mổ; Xúpáp; Lò xo xúpáp
CÂU 15: Các phương pháp bôi trơn trên động cơ đốt trong 4 kỳ gồm
a. Bôi trơn bằng vung tóe; Bôi trơn bằng áp lực
b. Bôi trơn bằng tự nhiên; Bôi trơn bằng cưỡng bức
c. Bôi trơn bằng đối lưu; Bôi trơn bằng đối trọng
d. Bôi trơn bằng mao dẫn; Bôi trơn bằng thanh dẫn
CÂU 16: Phát biểu nào sau đây là sai
a. Hệ thống làm mát có nhiệm vụ tản nhiệt khỏi các chi tiết nóng, giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giá trị cho phép và đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ.
b. Nếu nhiệt độ động cơ quá nóng thì điều kiện bôi trơn sẽ kém, các chi tiết ma sát mau mòn, khe hở giữa piston và xy-lanh  giảm do giãn nở nhiệt làm cho piston dễ bó kẹt trong xy-lanh.
c. Hệ thống làm mát giúp động cơ nhanh chóng đạt đến nhiệt độ bình thường.
d.Tất cả đều sai
CÂU 17: Các bộ phận chính của hệ thống làm mát trên động cơ đốt trong gồm có
a. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình nước; Đường ống
b. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống
c. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hạ nhiệt; Nắp két nước; Bình giãn nở; Đường ống
d. Két nước; Bơm nước; Quạt gió; Van hằng nhiệt; Nắp bình nước; Bình nước; Đường ống
CÂU 18: Van xả khí trên van hằng nhiệt trong Hệ thống làm mát có công dụng:
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a. Giúp van hằng nhiệt mở chính xác ở nhiệt độ thấp
b. Giúp van hằng nhiệt mở chính xác ở nhiệt độ cao
c. Dùng để xả bọt khí trong Hệ thống làm mát, khi thêm nước làm mát vào Hệ thống
d. Dùng để xả bọt khí trong Hệ thống làm mát, khi xả bớt nước làm mát ra khỏi Hệ thống
Câu 19. Phát biểu đúng về áp suất cuối kỳ nén của một động cơ xăng là:
a. Áp suất cuối kỳ nén của một xylanh thường nằm trong khoảng 8-14 (kg.cm2 )
b. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng thấp.
c. Tỉ số nén càng cao thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.
d. Động cơ có dung tích công tác càng lớn thì áp suất cuối kỳ nén càng cao.
Câu 20. Góc cỡi nhau của 2 supap diễn ra vào thời điểm:
	a. Cuối thì xả, đầu thì hút.			b. Cuối thì nén, đầu thì hút.
	c. Cuối thì hút, đầu thì xả.			           d. Cuối thì hút, đầu thì nén.
Câu 21. Ý nghĩa của việc mở sớm, đóng muộn các supap là:
	a. Tăng công suất của động cơ ở tốc độ thấp.	 b. Làm cho supap không đụng vào đỉnh piston.
	c. Giúp cho supap làm việc bền hơn.	d. Giúp cho việc nạp đầy và xả sạch tốt hơn.
Câu 22. Phát biểu đúng với động cơ 2 thì là: 
	a. Động cơ xăng 2 thì công suất nhỏ thường không có supap.
	b. Động cơ xăng hai thì không có bánh đà.
	c. Một chu trình làm việc trục khuỷu quay 2 vòng.
	d. Động cơ xăng 2 thì không cần bôi trơn.
Câu 23. Động cơ xăng không khởi động được là do yếu tố nào sau:
	a. Thời điểm đánh lửa sai. 				b. Tỷ lệ hòa khí quá nghèo
	c. Áp suất cuối thì nén thấp				d. Tất cả đều đúng.
Câu 24. Phát biểu sai là:
	a. Điều khiển công suất động cơ Diesel bằng cách điều khiển lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt.
	b. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển lượng hòa khí vào xylanh.
	c. Hai động cơ cùng dung tích công tác thì động cơ nào có hệ thống tăng áp suất nạp thì động cơ đó có công suất lớn hơn.
	d. Điều khiển công suất động cơ xăng bằng cách điều khiển tỉ lệ hòa khí vào xylanh.
Câu 25. Động cơ nổ thải ra nhiều khói trắng là do:
	a. Nước lọt vào buồng đốt.	                                        b. Dầu bôi trơn lọt vào buồng đốt.
	c. Hòa khí nghèo nhiên liệu.	d. Hòa khí giàu nhiên liệu.
CÂU 26: Kỳ nào trong động cơ 4 xy lanh được giải thích trong phát biểu sau đây? [ Van nạp mở, van xả đóng. Piston đi từ TDC xuống BDC để hòa trộn khí và nhiên liệu trong xy lanh].
a. Kỳ nạp
b. Kỳ nén
c. Kỳ xả
d. Kỳ nổ
CÂU 27: Kỹ thuật viên A nói rằng trong động cơ Diesel chỉ có không khí được nén trong kỳ nén. Kỹ thuật viên B nói rằng nhiên liệu Diesel được đốt cháy bởi nhiệt độ và áp suất cao sinh ra trong kỳ nén. Ai nói đúng?
a. Kỹ thuật viên A
b. Kỹ thuật viên B
c. Cả 2 kỹ thuật viên A và B
d. Không ai nói đúng
CÂU 28: Ưu điểm của phun xăng điện tử là
a. Hỗn hợp không khí – nhiên liệu đồng nhất hơn; 
b. Tỷ lệ không khí–nhiên liệu được điều khiển phù hợp hơn theo các chế độ hoạt động của động cơ.
c. Đáp ứng và điều chỉnh nhanh chóng hỗn hợp không khí-nhiên liệu tối ưu hơn, giảm lượng khí xả độc hại.
d.Tất cả đều đúng
Câu 29. Các kỹ thuật chẩn đoán nào sau đây là sai:
	a. Áp suất dầu bôi trơn ở tốc độ cầm chừng nhỏ hơn tiêu chuẩn là do lọc dầu tinh bị nghẹt, bơm dầu bị mòn, đường dầu bị nghẹt, đường dầu bị bể, khe hở giữa bạc lót và các cổ trục lớn.
	b. Động cơ quá nóng là do thiếu dung dịch làm mát, quạt làm mát không quay, van hằng nhiệt bị kẹt.
	c. Động cơ không có garanti (tốc độ cầm chừng) là do áp suất cuối thì nén thấp, thời điểm đánh lửa sai, hòa khí nghèo nhiên liệu.
	d. Động cơ thải ra nhiều khói đen là do dầu bôi trơn lọt vào buồng cháy.
Câu 30. Trên động cơ 4 xylanh, cách để làm cho bốn piston cùng nằm giữa xylanh khi lắp trục cam là:
a. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.
b. Quay cho dấu cân lửa di động trên puly trục khuỷu trùng với dấu cố định trên thân máy, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ.
c. Quay cho hai supap của Xylanh số 1cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 90 độ.
d. Quay cho hai supap của Xylanh số 1 cỡi nhau, sau đó quay trục khủy thêm 180 độ
CÂU 31: Những phát biểu nào sau đây là đúng cho gioăng đệm và vòng phớt.
a. Nhiều loại khác nhau được sử dụng ở các vị trí khác nhau.
b. Gioăng quy lát chỉ dùng để bít kín giữa buồng đốt và áo nước.
c. Các gioăng và phớt thường được sử dụng lại.
d. Tất cả các ý trên
Câu 32. Trên động cơ 4 xylanh, khi 2 piston song hành 1 – 4 ở điểm chết trên, phát biểu đúng là:
a. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì hút.
b. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 4 đang ở cuối thì nén.
c. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì cháy.
d. Nếu xylanh số 1 có 2 supap đang cỡi nhau thì xylanh số 1 đang ở cuối thì hút
CÂU 33: Khi thực hiện việc kiểm tra áp suất nén động cơ 4 thì. Kỹ thuật viên đọc được các thông số sau đây: xylanh 1 = 135 psi,  xylanh 2 = 55 psi, xylanh 3 = 60 psi, xylanh 4 = 130 psi. Nguyên  nhân nào có thể nhất dẫn đến sự sai khác trong các giá trị đọc được? 
a. Hỏng vòng đệm khí trên đầu giữa xylanh 2 và 3
b. Khí cháy trong xúpáp của xylanh 2 và 3
c. Xéc măng bị mòn
d. Vòng đệm trong cổ góp nạp bị rò rỉ
CÂU 34: Lợi ích của hệ thống xoay trục cam (CVVT, Hyundai; VVT-i,Toyota…) là gì?
a. Giảm bớt tiêu thụ nhiên liệu
b. Giảm bớt khí thải
c. Tăng mô men xoắn ở tốc độ thấp
d. Tất cả các trên
CÂU 35: Lựa chọn thứ tự thì nổ trong động cơ bốn xylanh.
a. 1-3-4-2
b. 1-2-4-3
c. 1-2-3-4
d. 1-4-2-3
CÂU 36: Động cơ quay bình thường nhưng khởi động không nổ máy. Kiểm tra bugi thì thấy bugi vẫn hoạt động tốt. Kỹ thuật viên A nói rằng hư hỏng có thể xảy ra ở hệ thống nhiên liệu. Kỹ thuật viên B nói rằng hư hỏng có thể xảy ra ở hệ thống đánh lửa. Ai nói đúng? 
a. Kỹ thuật viên A
b. Kỹ thuật viên B
c. Cả A và B
d. Không ai nói đúng
CÂU 37: Về cơ bản, để động cơ hoạt động, phải có 3 yêu cầu sau:
a. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh;Tỉ lệ hòa khí tốt
b. Áp suất nén trong buồng đốt ; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh;Tỉ lệ hòa khí tốt
c. Áp suất nén trong buồng đốt ; Tia lửa mạnh, thời điểm đúng; Nhiên liệu trong hệ thống
d. Nhiên liệu trong hệ thống; Thời điểm đánh lửa đúng và tia lửa mạnh;Tỉ lệ hòa khí giàu
CÂU 38: Miêu tả nào dưới đây không đúng cho con đội kiểu thủy lực:
a. Khe hở supap được điều chỉnh 1 cách tự động
b. Khe hở supap không cần điều chỉnh định kỳ.
c. Con đội thủy lực hoạt động nhờ áp suất dầu bôi trơn.
d. Con đội thủy lực hoạt động mà không cần áp suất dầu bôi trơn.
CÂU 39: Lực siết bugi có giá trị tham khảo là:
a. 0,80 kgf-cm
b. 1,08 kgf-cm
c. 1,8 kgf-cm
d. 1,8 kgf-m
CÂU 40: Đường kính tuýp mở bugi đánh lửa (xe ô tô) thường có 2 loại
a. 16mm và 21 mm
b. 16mm và 20 mm
c. 14mm và 21 mm
d. 14 mm và 16 mm
CÂU 41: Điều quan trọng nhất đối với các bulông trong động cơ là được siết chặt theo mô men tiêu chuẩn. Đơn vị của mô men là:
a. N.m/s; km/s; mph
b. Kg-cm; ft-lb; N-m
c. Kg/cm2; ft-lb; N-m
d. N; kgf; ft-lb
CÂU 42: Nếu van hàn nhiệt bị kẹt ở trạng thái thường đóng thì động cơ sẽ?
a. Nóng lên từ từ
b. Quá nhiệt, hỏng động cơ
c. Chạy tải lớn không được
d. Nổ không đều
CÂU 43: Nhiệt độ nước làm mát động cơ thường có giá trị
a. 80 – 95 độ K
b. 80 – 95 độ F
c. 80 – 95 độ C
d. 80 – 95 độ R (Radian)
CÂU 44: Bộ sinh hàn là 1 bộ phận nằm trong hệ thống:
a. Hệ thống làm mát
b. Hệ thống bôi trơn
c. Hệ thống tăng áp
d. Hệ thống điều hòa không khí
CÂU 45: Bình nhớt có ghi thông số SAE 10W-40 là nhớt:
a. Đơn cấp
b. Đơn cấp, sử dụng cho động cơ Xăng
c. Đa cấp
d. Đa cấp, sử dụng cho động cơ Xăng
CÂU 46: Tỷ số chính xác giữa trục khuỷu và trục cam là bao nhiêu? (Trục khuỷu quay 2 vòng thì trục cam quay mấy vòng).
a. 4:1
b. 1:1
c. 2:1
d. 1:2
CÂU 47: Các cảm biến (CB) cơ bản của động cơ EFI là
a. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm ga
b. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB kích nổ, cảm biến vị trí bướm ga
c. Cảm biến Ne, CB đo lượng gió, CB đo nhiệt độ nước, cảm biến vị trí bướm gió
CÂU 48: Cảm biến Ne trong động cơ EFI là
a. Cảm biến tốc độ trục cam
b. Cảm biến tốc độ xy-lanh
c. Cảm biến tốc độ động cơ
d. Cảm biến tốc độ thanh truyền
CÂU 49: Áp suất nhớt trong hệ thống bôi trơn có giá trị tham khảo là:
a. 10 – 13kg/cm2
b. 10 – 13kg.cm2
c. 0,35 – 4,5kg/cm2
d. 0,35 – 4,5kg.cm2
CÂU 50: Hình vẽ mô tả qui trình:
[image: ]
a. Tháo nắp qui lát
b. Siết nắp qui lát
c. Tháo trục khuỷu động cơ
d. Siết trục khuỷu động cơ
[bookmark: _GoBack]
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Van chuyén déng

Lo 6 van chsén dong Lo khong c6 van chuyén dong
A

Van hing nhigt 12 loai van doni4i mé tf dong theo nhigt d0 mide lam mat, N6 duge bt § gita két
G va dong cd. Khi nhiét 40 thi van s& dong € ngin cin nue lam ma ra két mide. Khi nhiét o
gia ting, n6 md va mudc Iam mét chily 7 két nude.

Van hiing nhiét dugc md bdi mot chilt <32 (Wax) rit nhay cim vdi nhiét o duge b6 tri bén trong
mot xy lanh. Khi dong cd lanh, chit sqp nay g dang rin va 1o xo lam cho van déng lai. Khi nhiét 4o
medc lam mét gia ting, chit sap sé chiy ra dafigng va gian nd. Sy gian nd ndy s& ddy van xudng
va van md d€ cho phép nudc lam mat tif két meGe luiin chuyén trong dong cd.

‘Trén van hiing nhiét c6 b3 trf mot van xi khi. NG diun@4€ x bot khf trong hé thiing lam mét, khi nuge
1am mit dugc d6 thém vao hé thong. Néu c6 khong km?mgg hé thng lam mat, diu ning cia van xi
khi s& 6t xudng cho phép khong khi thodt ra. Khi dong co %;1 viée, dp Iyc tif bom nude ddy van trd

Iai vi trf van déng. &
‘mét tif bén ngodi qua bé mit ciia két

1L QUAT LAM MAT &
Quat lim mét ding dé hit khong khi =
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6. Install main bearing cap bolts

HINT:

« The main bearing cap bolts are tightened in two progressive

steps.

« If any the main bearing cap bolt is broken or deformed,

replace it.

(a) Apply a light coat of engine oil on the threads and under the
heads of the main bearing caps.

(b) 1st, install and uniformly tighten the eight main bearing cap
bolts in several passes in the sequence shown.
Torque: 625 kg—cm (45 ft-Ib, 61 N-m)
If any one of the main bearing cap bolts does not meet the
torque specification, replace the cap bolt.

(c) Mark the front of the connecting rod cap nut with paint.
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2. Ding dyng cy kiém tra xy lanh, kiém tra long xy
lanh theo phugng vudngoc vdi truc piston.

3. Khe hd Hp ghép gifa pision va xy lanh khong
gt qui 0,12mm. Néu mdm qui cho phép
thay it ci cic piston. %

1IV. KIEM TRA XEC MANG

“Thong s ki€m tra xéc ming bao gdm: hd chiéu

cao va khe hd miéng xéc mang.

KIEM TRA KHE HG CHIEU CAO

* Pua xéc ming vio diing rinh ciia nG.

* Dingcan I € kiém tra khe hd chidu cao cila xéc ming.

= Khe hd chiéu cao nim trong khodng 0, 030 dén 0,070,

* Néu ranh piston bi mon, thay piston. X

A« [15/25% R =)
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* Lip ciic np c8 tryc chinh vio diing vi tri va siét déu firtong ra ngodi diing tri s& md men siét.

* Thio cdc ndp ¢ truc chinh. 3N
= Ding bao cong nhya, do khe h& ddu timg c8 truc chinh mot. Khe hd ddu t6i da khong vigt qué
0.08mm. N

= Néu khe h3 vigt qui cho phép, thay mdi bac 16t v mai cdc o truc chinh dé dat due tri s& khe
hd tieu chudn.

KIEM TRA KHE HG DOC

* Ding so k& kiém tra khe h3 doc ciia tryc khuju.

* Khe hd doc t5i da khong duge qui 0,30mm.

= Néu khe h3 vugt qui qui dinh, thay mdi cic
miéng chin doc.
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CACH BOC PAN ME

* Doc phin nguyén phia trén 6ng boe ngodi trudc so v mép ciia vong sit.
* Doc phin dudi dng boc ngodi. Vach & dudi duing chuin biéu thi 0.5mm.
*  Doc vach nio trén w‘m@i‘ triing véi duding chuin.

4405 +046 =4,96 mm

PAN ME PO TRONG
Pan me do trong ding dé do kich thudc bén trong ciia cic chi tiét. Cu tgo cila pan me do trong
‘twong ty nhut pan me do ngodi, Chiing chi khéc nhau vé hinh dang.
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